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First professional belly dancing school in HCM City


LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ CƯ XÁ ĐÔ THÀNH dự kiến
Courses Schedule in Cu xa Do Thanh
Hiệu lực:  1/2/2020
Valid from:  2020 Feb 1st
	CÁC LỚP DÀNH CHO TRẺ EM (TỪ 4 TUỔI ĐẾN 7 TUỔI)
(DANCE FOR KID)

	LỚP MÚA CHO BÉ – CLASSICAL DANCE FOR KID

	
	
	
	
	
	

	KID CƠ BẢN – BASIC DANCE FOR KID

	KCB –K35
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Gia Huy
Mr. Jin
	

	KCB – K34
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Gia Huy
Mr. Jin
	

	KCB – K32
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	17h45 – 18h45
5.45 pm – 6.45 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Puna
Ms. Puna
	

	KID NÂNG CÂO – KID ADVANCED CLASS

	KID1 – K73
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	19h – 20h30
7.00 pm – 8.30 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	An
Mr. An
	Bé từ 4 – 7 tuổi
Kg cũ 2/11
Receiving kids from 4 – 7 years old

	KID2 – K74
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	18h45 – 20h15
6.45 pm – 8.15 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Puna
Ms. Puna
	Bé trên 8 tuổi
Receiving kids aged 8 & over

	LỚP JAZZ VÀ HIPHOP(MASTER CLASS)

	HIPHOP
	Từ 11/2
From Feb 11th
	13h15 – 15h15
1.15pm – 3.15pm
	THỨ 2 + 6
Mon +Fri
	Ms Mouse King
	

	LỚP STRETCHING ĐẶC BIỆT – SPECIAL STRETCHING CLASS

	STC
	3/2 – 28/2
Feb 3rd–Feb 2nd
	6h – 7h
6.00 am – 7.00 am
	THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed +Fri
	Nga
Ms. Swan Tran
	HP 1.000.000/tháng
The fee is 1.000.000/ month

	LỚP DÀNH CHO NGƯỜI LỚN (TỪ 8 TUỔI TRỞ LÊN)
ADULT CLASS (CHILDREN AGED 8 AND OVER)

	LỚP CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI MỚI LẦN ĐẦU HỌC NHẢY
BASIC CLASS FOR BEGINNER

	CB-K29
	8/2 - 1/3
Feb8th– Mar 1st
	9h45 – 10h45
9.45 am – 10.4 am
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Thắm
Ms. Tham
	

	CB-K35
	10/2 – 26/2
Feb 10th–Feb 26th
	9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Tịnh Hải
Mr. Hai
	

	CB-K33
	15/2 – 8/3
Feb 15th – Mar 8th
	13h – 14h
1.00 pm – 2.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Bảo Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	

	CB-K38
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	18h – 19h
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 3 + 5 
Tue + Thu
	Tịnh Hải
Mr. Hai
	Học tại Lầu 1 cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm
Study at 1st floor 28 Ngo Thoi Nhiem Street

	CB-K40
	5/2 -24/2
Feb 5th– Feb 24th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Hào
Mr. Hao
	

	CB-K41
	11/2 -5/3
Feb 11th– Mar 5th
	20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Tín Phan
Mr. Tin
	

	MÚA BỤNG TRÌNH ĐỘ 1 – BELLYDANCE LEVEL 1

	BL1-K827
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Đ. Trang
Ms. Joanna Tran
	

	MÚA BỤNG TRÌNH ĐỘ 2,3,4 – BELLYDANCE LEVEL 2,3,4

	BL2–K904
	8/2 - 1/3
Feb8th– Mar 1st
	13h – 14h
1.00 pm – 2.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Đ.Trang
Ms. Joanna Tran
	

	BL3 – K4
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	14h – 15h
2.00 pm – 3.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Đ.Trang
Ms. Joanna Tran
	

	K-POP DANCE COVER - NHẢY HÀN QUỐC

	KP – K737
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	11h – 12h
11.00 am –12.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Thắm
Ms. Tham
	Psycho – Red Velvet

	KP – K719
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	13h – 14h
1.00 pm – 2.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Tịnh Hải
Mr. Hai
	Hip – Mamamoo

	KP – K738
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Puna
Ms. Puna
	Who Dat B - Jessi

	KP – K739
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Boom – NCT Dream

	KP – K740
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Puna
Ms. Puna
	Psycho - Red Velvet

	KP – K741
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19rd
	18h – 19h
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Butterfly - BTS

	KP – K742
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	18h – 19h
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 3 + 5 
Tue + Thu
	Bảo Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Psycho - Red Velvet

	KP – K743
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	18h – 19h
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Psycho - Red Velvet

	KP – K744
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Whistle – Black Pink

	KP – K745
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19rd
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Puna
Ms. Puna
	Psycho - Red Velvet

	SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 1 – SEXY DANCE LEVEL 1

	SXD1 – K706
	5/2 – 21/2
Feb 5th – Feb 21st
	9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Thắm
Ms. Tham
	

	SXD1 – K692
	8/2 - 1/3
Feb8th– Mar 1st
	11h00 – 12h00
11 am – 12 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Gia Huy
Mr. Jin
	

	SXD1 – K702
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	12h – 13h
12 pm – 1.00 pm
	THỨ 3 + 5 
Tue + Thu
	Phước
Mr. Phuoc
	

	SXD1 – K711
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19rd
	12h – 13h
12 pm – 1.00 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Chương
Mr. Eric Nguyen
	

	SXD1 – K703
	15/2 – 8/3
Feb 15th – Mar 8th
	13h – 14h
1.00 pm – 2.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	HUY
Mr. Hiuy Nguyen
	

	SXD1 – K709
	11/2 -5/3
Feb 11th– Mar 5th
	15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm
	THỨ 3 + 5 
Tue + Thu
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	

	SXD1 – K708
	7/12 -29/12
Dec 7th– Dec 29th
	16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	

	SXD1 – K710
	7/2 – 26/2
Feb 7th– Feb 26th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Lương Quốc Anh
Mr.Luong
Quoc Anh
	

	SXD1 – K711
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 3 + 5 
Tue + Thu
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	

	SEXY DANCE TRÌNH ĐỘ 2 – SEXY DANCE LEVEL 2

	SXD2 – K1231
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19rd
	12h – 13h
12 pm – 1.00 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Phước
Mr. Phuoc
	Dựng bài trung cấp
Intermeadiate choreography

	SXD2 – K1232
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	12h – 13h
12 pm – 1.00 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Chương
Mr. Eric Nguyen
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	SXD2 – K1233
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19rd
	12h – 13h
12 pm – 1.00 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Lương Quốc Anh
Mr.Luong
Quoc Anh
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	SXD2 – K1234
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Thắm
Ms. Tham
	Dựng bài trung cấp
Intermeadiate choreography

	SXD2 – K1235
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	SXD2 – K1236
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	SXD2 – K1237
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Bảo Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	SXD2 – K1237
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Bảo Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	

	SXD2 – K1239
	5/2 – 21/2
Feb 5th – Feb 21th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Chương
Mr. Eric Nguyen
	

	SXD2 – K1238
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Gia Huy (Jin)
Mr. Jin
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	STRIP DANCE

	STR-K62
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	Dựng bài trung cấp
Intermeadiate choreography

	STR-K63
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	STR-K64
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	12h – 13h
12 pm – 1.00 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	Dành cho người mới bắt đầu
Students learn to dance for
the first time

	TWERK DANCE

	TWE-K21
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	21h30 – 22h00
9.30 pm – 10 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	Nhận học viên mới
Beginner
HP 375/350

	NHẢY VŨ TRƯỜNG - CLUBBING DANCE
Giúp học viên có được cảm giác tự tin và kĩ thuật để thả sức “quẩy” tại club, vũ trường
Students will be learnt skills and feel more confident when perform at night clubs, bars.

	CLB – K55
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	11h – 12h
11am – 12 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Trần Quốc Anh
Mr. Quoc Anh
	Nhận HV mới
Receiving new students

	MÚA CỘT – POLE DANCE
Không nhận quá 10 HV. HV bị mồ hôi tay không nên học.
Not receiving more than 10 students. 

	Pole 1 – K576
	3/2 – 28/2
Feb 3rd–Feb 2nd
	7h – 8h
7.00 am – 8.00 am
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	1.300.000/tháng (trước 5n giảm 100k).
Chắc chắn khai giảng

	Pole 1 – K578
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Long
Mr. Long
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K579
	5/2 -24/2
Feb 5th– Feb 24th
	12h – 13h
12 pm – 1.00 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Lắz Nguyễn
Mr. Laz Nguyen
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K580
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	12h – 13h
12 pm – 1.00 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Lắz Nguyễn
Mr. Laz Nguyen
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K581
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	11h – 12h
11.00 pm –12.00pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Thiên Nga
Ms. Swan Tran
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K582
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Long
Mr. Long
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K583
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Long
Mr. Long
	Nhận học viên đã học kỹ thuật
Receiving students had learnt basic 
Skills

	Pole 1 – K584
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	18h00 - 19h00
6.00pm - 7.00 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K585
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 3 + 5 
Tue + Thu
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K586
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K587
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Polina
Ms. Polina
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K588
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Lắz Nguyễn
Mr. Laz Nguyen
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	Pole 1 – K589
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Polina
Ms. Polina
	Nhận HV chưa từng học múa cột
Beginner

	MÚA VÒNG – AERIAL HOOP

	AEH1-K27
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Long
Mr. Long
	Nhận HV mới
Receiving new students

	MÚA LỤA – SILK AERIAL HOOP

	
	
	
	
	
	Nhận HV mới
Receiving new students

	HIPHOP

	HH – Choreo 18
	8/2 - 1/3
Feb8th– Mar 1st
	8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Gia Huy (Jin)
Mr. Jin
	Dành cho người mới bắt đầu
Students learn to dance for
the first time

	HH – Choreo 19
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	16h45 - 17h45
4.45 pm - 5.45 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Tín Phan
Mr. Tin
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	STREET JAZZ – GIRL STYLE HIPHOP

	GSH-K2
	8/2 - 1/3
Feb8th– Mar 1st
	11h – 12h
11.00 am –12.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Đỗ Gia Huy (Jin)
Mr. Jin
	Nhận HV mới
Receiving new students

	NHẢY HIỆN ĐẠI – MODERN DANCE

	NHĐ1 – K584
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	8h30 – 9h30
8.30 am – 9.30 am
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Thắm
Ms. Tham
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHĐ1 – K585
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	9h30 – 10h30
9.30 am - 10.30 am
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Thy
Ms. Thy
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHD1 - K586
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	11h – 12h
11.00 am –12.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Puna
Ms. Puna
	Dance Cover Worth It – May J Lee

	NHD1 - K587
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	13h – 14h
1.00 pm – 2.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Puna
Ms. Puna
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHD1 - K588
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	13h – 14h
1.00 pm – 2.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Bảo Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHD1 - K589
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Tịnh Hải
Mr. Hai
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHĐ1 – K590
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	18h00 – 19h00
6 pm –7 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Puna
Ms. Puna
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHĐ1 – K591
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	18h15 – 19h15
6.15 pm –7.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Thy
Ms. Thy
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHĐ1 – K593
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Tín Phan
Mr. Tin
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHĐ1 – K594
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Tịnh Hải
Mr. Hai
	Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm
Study at 1st floor 28 Ngo Thoi Nhiem Street
Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHD1 - K595
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Lương Quốc Anh
Mr.Luong
Quoc Anh
	Dựng bài cơ bản
Basic choreography

	NHẢY HIỆN ĐẠI TRUNG CẤP – INTERMEDIATE MODERN DANCE

	NHĐ2 – K1
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Thy
Ms. Thy
	

	NHĐ2 – K2
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	20h15 – 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Tịnh Hải
Mr. Hai
	Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm
Study at 1st floor 28 Ngo Thoi Nhiem Street

	NHĐ2 – K3
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Puna
Ms. Puna
	Dance cover
Rather Be – Yoojung Lee

	NHĐ2 – K4
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Bảo Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Dance Cover
Abusadamente (Remix) - May J Lee

	SHUFFLE DANCE

	SHD1 – K25
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	11h – 12h
11am – 12 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Bảo Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Nhận HV mới
Receiving new students

	SHD1 – K26
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	15h30 – 16h30
3.30 pm – 4.30 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Bảo Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Nhận HV mới
Receiving new students

	SHD1 – K27
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Bảo Huy
Mr. Hiuy Nguyen
	Nhận HV mới
Receiving new students

	JAZZ ĐƯƠNG ĐẠI – COMTEMPORARY JAZZ
(chỉ nhận 14 HV)
No more than 14 students received

	JDD – K156
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	19h15 – 20h15
7.15 pm – 8.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Long
Mr. Long
	

	JDD – K157
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Long
Mr. Long
	

	MÚA ĐƯƠNG ĐẠI  – CONTEMPORARY DANCE

	MDD1 – K162
	8/2 - 1/3
Feb8th– Mar 1st
	9h45 – 10h45
9.45 am - 10.45 am
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	

	MDD1 – K163
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	12h – 13h
12pm –1 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Phước
Mr. Phuoc
	

	MDD1 – K164
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	20h15 - 21h15
8.15 pm – 9.15 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	


	MDD1 – K165
	5/2 -24/2
Feb 5th– Feb 24th
	18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 2 + 4 + 6
Mon+ Wed + Fri
	AN
Mr. An
	(Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm)
Study at 1st floor 28 Ngo Thoi Nhiem Street

	MÚA CỔ TRANG TRUNG QUỐC (CHINESE CLASSICAL DANCE)

	MCT-K59
	5/2 -24/2
Feb 5th– Feb 24th
	9h45 – 10h45
9.45 am – 10.45 am
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	

	MCT-K61
	4/2 – 27/2
Feb 26th – Feb 27th
	12h – 13h
12 pm – 1.00 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	Phong Nguyệt

	MCT-K62
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	14h15 – 15h15
2.15 pm – 3.15 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	Thải Vi

	MCT-K63
	1/2-23/2
Feb 1st– Feb 23rd
	16h45 – 17h45
4.45 pm – 5.45 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	AN
Mr. An
	Hoa rơi

	MCT-K64
	5/2 -24/2
Feb 5th– Feb 24th
	18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 2 + 4 + 6
Mon+ Wed + Fri
	AN
Mr. An
	(Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm)
Study at 1st floor 28 Ngo Thoi Nhiem Street
Hoa rơi

	MCT-K65
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	20h20 - 21h20
8.20 pm – 9.20 pm
	THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed + Fri
	Thiên Nga
Ms. Nga Tran
	Thải Vân Truy Nguyệt

	MCT-K66
	3/2 – 19/2
Feb 3rd – Feb 19th
	20h20 - 21h20
8.20 pm – 9.20 pm
	THỨ 2+4+6
Mon + Wed + Fri
	Phát
Mr. Phat
	

	ZUMBA
Đặc thù của Zumba là vận động thật nhiều để tập thể lực, ra mồ hôi và khỏe nên trong lớp dạy giáo viên chỉ nhảy mẫu, học viên nhảy theo, không hướng dẫn động tác. Các học viên muốn học chậm phân tích động tác nên chọn các môn
dancing khác, không nên chọn Zumba.

Zumba's special feature is active a lot to do exercise, sweat and strong, so in the classroom teachers only dance samples, student look and repeat dancing by themself and do not instruct movements. Students who want to learn slow motion analysis dance should choose other dancing subjects, should not choose Zumba.


	ZB
	Nhận HV hàng ngày
Receiving students daily

	9h30 - 10h30
9.30 am – 10.30 am
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	T7: Qúy
CN: Hào
	Khai giảng từ 8/2/2020

	
ZB
	
	11h – 12h
11.00 am –12.00 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Thứ3: Gilbert
Thứ 5:Kelvin 
	Khai giảng từ 4/2/2020

	ZB
	
	18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 2 + 4 + 6+CN
Mon + Wed + Fri+ Sun
	Thứ 2,4:My
Thứ 6: Bryan
CN: Kelvin
	Khai giảng từ 3/2/2020

	ZB
	
	18h00 – 19h00
6.00 pm – 7.00 pm
	THỨ 3 + 5 + 7
Tue + Thu + Sat
	Thứ 3: Quý
Thứ 5: Kelvin
Thứ 7: Hào
	Khai giảng từ 4/2/2020

	ZB
	
	19h15 – 20h15
7.15 pm 8.15 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	T2: Hào
Thứ 4: Bryan
T6: Bryan
	Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm
Study at 1st floor 28 Ngo Thoi Nhiem Street
Khai giảng từ 3/2/2020

	YOGA

	YG
	Nhận HV hàng ngày
Receiving students daily
	6h30 – 7h30
6.30 am –7.30am
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Mr Toàn
	Khai giảng từ 3/2/2020

	YG
	
	6h30 – 7h30
6.30 am –7.30am
	THỨ 3 + 5 + 7
Tue + Thu + Sat
	Mr. Bình
	Khai giảng từ 4/2/2020

	YG
	
	12h - 13h
12 pm -1 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Ms Uyên
	Khai giảng từ 4/2/2020

	YG
	
	12h - 13h
12 pm -1 pm
	THỨ 2 + 4 + 6 
Mon + Wed + Fri
	Mr Dũng
	Khai giảng từ 3/2/2020

	YG
	
	18h00 – 19h00
6 pm – 7 pm
	THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed+ Fri
	Ms TRang
	Khai giảng từ 3/2/2020

	YG
	
	18h00 – 19h00
6 pm – 7 pm
	THỨ 3 + 5
Tue + Thu
	Ms Phương
	Khai giảng từ 4/2/2020

	STRETCHING
Là môn học giãn cơ xương khớp. Học viên nên học môn này song song cùng với Múa Đương Đại, Jazz, Pole, Strip dance
This is the subject of musculoskeletal relaxation. Students should study this course in parallel with Contemporary Dance, Jazz, Pole, Strip dance

	STC – K1
	Nhận HV hàng ngày
Receiving students daily

	13h00 - 14h00
1.00 pm - 2.00 pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Ms Thiên Nga
	Khai giảng từ 1/2/2020

	PILATES
Là môn ép cơ, giảm mỡ, thon eo
This is the subject of muscle compression, fat reduction, slim waist

	
	Nhận HV hằng ngày 
Receiving students daily

	
	
	
	

	PIL
	
	14h15 – 15h15
2.15pm –3.15pm
	THỨ 7 + CN
Sat + Sun
	Mr Toàn
	Khai giảng từ 1/2/2020

	PIL
	
	20h20 - 21h20
8.20 pm – 9.20 pm
	THỨ 2 + 4 + 6
Mon + Wed+ Fri
	Mr Toàn
	Học tại cơ sở 28 Ngô Thời Nhiệm
Study at 1st floor 28 Ngo Thoi Nhiem Street
Khai giảng từ 3/2/2020



HỌC PHÍ (SCHOOL FEES) ÁP DỤNG 01/02/2020
	Môn học theo khóa
Tặng 50k nếu thanh toán trước 5 ngày khi đăng kí thẻ khóa
Cách tính : Ngày khai giảng - ngày đóng tiền = n (ĐK: n>=5)
Reducing 50000VND if students pay school fees 5 days before course start date
Calculation: Course start date – Payment date = n (If n>=5)

	Thể loại
Style of dance
	Thẻ 1 buổi
One session card
	Thẻ khóa/8 buổi( Theo lịch khai giảng )
Course card/ 8 sessions (Based on course schedule)

	Kid cơ bản - Basic dance for kid, Kpop dance cover, Nhảy hiện đại - Modern dance. Shuffle Dance
	
120,000
	
650,000

	Kid trung cấp - Intermediate dance for kid. Nhảy hiện đại trung cấp - Intermediate mordern dance
Nhảy vũ trường - Clubbing dance,  Sexydance,Street Jazz, Strip dance, Twerk dance, Lớp cơ bản - Class for beginner, Hiphop – (Choreo)
	


120,000
	


750,000

	Kid nâng cao, Múa thiếu nhi (học 1.5h)
	190.000
	1.200.000

	Múa Ấn Độ - Bollywood, Múa thiếu nhi, Múa bụng, Múa bụng cho bé -Bellydance, Bellydance for kid
Traditional dance for kid
Múa đương đại* - Contemparary dance, Jazz đương đại* - Contemparary jazz, Múa cổ trang* - Classical Chinese dance
	

140,000
	

800,000

	Múa cột* - Pole dance, Múa vòng* - Aerial hoop, Múa lụa* - Silk Aerial Hoop
	160,000
	1,000,000 (2 HV/1 vòng)
2 students per 1 aeriel

	

	Các môn Fitness
Dành cho một trong các môn Yoga, Zumba, Ép dẻo - For one of Yoga, Zumba, Stretching class

	Môn/Type
	Thẻ 1 buổi
1 session card
	Thẻ 16 buổi
16 sessions card
	Thẻ 24 buổi
24 sessions card

	Yoga
	
85,000
	
1.000,000
	
1,300,000

	Zumba
	
	
	

	Ép dẻo - Stretching
	
	
	

	Pilates
	
	
	

	
Thẻ Fitness – Fitness Card
Dành cho các mônYoga, Zumba, Ép dẻo, Pilates
For one of Yoga, Zumba, Stretching class, Pilates

	

	1,200,000/1tháng
1,200,000/1 month
	2.000,000/2 tháng
2.000,000/2 months
	2.700,000/3 tháng
2.700,000/3 months
	4,500,000/6 tháng
4,500,000/ 6 months
	7,500,000/12 tháng
7,500,000/12 months

	

	Thẻ VIP – VIP Card
Học được tất cả các môn trừ: Múa cột, múa vòng, Múa đương đại, Jazz đương đại, Múa cổ trang, Múa lụa
Can join every class apart from Pole dance, Aerial hoop dance, Contemporary dance, Contemporary Jazz, Classical Chinese dance, Silk Aerial Hoop

	2.000,000/ 1 tháng
2,000,000/ 1 months
	5,500,000/ 3 tháng
5,500,000/ 3 months
	9,000,000/ 6 tháng
9,000,000/ 6 months
	15,000,000/ 12 tháng
15,000,000/12 months



THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN HỌC PHÍ – SCHOOL FEES TRANSFERRING INFORMATION

· Số  tài  khoản Ngân  hàng Vietcombank (Dùng thanh toán học phí): 072 1000 530 878
· Chủ tài khoản: Công ty TNHH MTV Trần Ngân, chi nhánh Kỳ Đồng  - TP HCM
· Nội dung lệnh: Họ tên học viên – Số điện thoại – Lớp đăng kí học – Q3

· Vietcombank account number (Using for school fee payment): 072 1000 530 878
· Account holder: Tran Ngan Company Limited, Ky Dong Branch – HCMC
· Payment description: Student’s full name – Phone number – Registed Class – Q3

QUY ĐỊNH CHUNG – GENERAL REGULATIONS

· Điều kiện mở lớp: Đủ 10 học viên đăng ký ngoại trừ một số lớp theo thỏa thuận
· HV đăng ký khóa cố địnhnếu nghỉ các lớp sẽ được hỗ trợ học bù qua Yoga, Zumba, Ép dẻo, Pilates nhưng không quá 15 ngày tính từ sau khi khóa học kết thúc.
· HV khóa cố định học theo 8 buổi/khóa. Mỗi buổi học 1 tiếng ngoại trừ các khóa học đặc thù, khóa nâng cao.
· HV đi học phải điểm danh tại quầy lễ tân trước khi lên lớp.
· Không bảo lưu, không đổi lớp, không hoàn trả học phí trong mọi trường hợp.
· Không quay phim, chụp ảnh trong lớp học khi chưa có sự đồng ý của giáo viên và học viên.
· Trung tâm Saigondance được toàn quyền sử dụng hình ảnh, quay clip lớp học mà không phải xin phép học viên.
· Khi học viên đồng ý đăng ký khóa học đồng nghĩa với việc học viên đã đồng ý tất cả các quy định chung của trung tâm. 

· The class will be open when full 10 students rigisted the course except some special classes. 
· If students who registered the course miss a session, they can take one session of Yoga or Zumba or Stretching. However, duration of validity is not over 15 days after the course end date
· Students registed course will learn 8 sessions/course. Each class takes 1 hour except advanced course or specific course
· Students say their names at reception desk before attending the class
· No reserving class, changing class and refunding school fees
· No recording, taking photos in class if teacher and others students do not agree
· Saigondance school has entire disposal of photos and class records without asking for permissions of students 
· Registing the course students did agree with general regulations of Saigondance

Hotline: 028 38 329 429 – 0902 322 361	Email: saigonbellydance@gmail.com website: Saigondance.vn
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